CHUYÊN NGÀNG ĐA TẠO NGHỀ2017-2022

KHOA: CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	Trung cấp
	Cao đẳng

	tt
	Mã
	Tên gọi
	Mã
	Tên gọi

	01
	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	02
	5520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	6520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

	03
	5520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	6520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	04
	5520218
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	6520218
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông

	05
	5520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	6520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

	06
	5520224
	Điện tử dân dụng
	6520224
	Điện tử dân dụng

	07
	5520225
	Điện tử công nghiệp 
	6520225
	Điện tử công nghiệp 

	08
	5520226
	Điện dân dụng
	6520226
	Điện dân dụng

	09
	5520227
	Điện công nghiệp
	6520227
	Điện công nghiệp

	10
	5520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	6520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa

	11
	5520239
	Lắp đặt điện công trình
	6520239
	Lắp đặt điện công trình

	12
	5520263
	Cơ điện tử
	6520263
	Cơ điện tử

	13
	5520264
	Tự động hóa công nghiệp
	6520264
	Tự động hóa công nghiệp

	14
	5529006
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	6529006
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế


